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( C Ậ P  N H Ậ T  0 7  Á N  L Ệ  M Ớ I )



TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

ÁN LỆ 01/2016/AL VỀ VỤ ÁN GIẾT NGƯỜI

Trong vụ án có đồng phạm, nếu chứng minh được ý thức
chủ quan của người chủ mưu là chỉ thuê người khác gây
thương tích cho người bị hại mà không có ý định tước
đoạt tính mạng của họ (người chủ mưu chỉ yêu cầu gây
thương tích ở chân, tay của người bị hại mà không yêu
cầu tấn công vào các phần trọng yếu của cơ thể có khả
năng dẫn đến chết người); người thực hành cũng đã
thực hiện theo đúng yêu cầu của người chủ mưu; việc
nạn nhân bị chết nằm ngoài ý thức chủ quan của người
chủ mưu.

Trường hợp này, người chủ mưu phải
chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây
thương tích” với tình tiết định khung là
“gây thương tích dẫn đến chết người”.
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ÁN LỆ 02/2016/AL VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP ĐÒI LẠI TÀI SẢN

Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước
ngoài đã bỏ tiền ra để nhận chuyển nhượng
quyền sử dụng đất và nhờ người ở trong nước
đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử
dụng đất hộ mình.

Khi giải quyết tranh chấp thì Tòa án phải xem xét và
tính công sức bảo quản, giữ gìn, tôn tạo làm tăng giá
trị quyền sử dụng đất cho người đứng tên hộ; trường
hợp không xác định được chính xác công sức của
người đó thì cần xác định người thực chất trả tiền để
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và người
đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ
có công sức ngang nhau để chia phần giá trị chênh
lệch tăng thêm so với tiền gốc nhận chuyển nhượng
quyền sử dụng đất ban đầu.

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP
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Trường hợp cha mẹ đã cho vợ chồng người con một diện tích
đất và vợ chồng người con đã xây dựng, nhà kiên cố trên
diện tích đất đó để làm nơi ở, khi vợ chồng người con xây
dựng nhà thì cha mẹ và những người khác trong gia đình
không có ý kiến phản đối gì; vợ chồng người con đã sử dụng
nhà, đất liên tục, công khai, ổn định và đã tiến hành việc kê
khai đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp này phải xác định vợ
chồng người con đã được tặng cho
quyền sử dụng đất.

ÁN LỆ 03/2016/AL VỀ VỤ ÁN LY HÔN

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP
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Trường hợp nhà đất là tài sản chung của vợ chồng
mà chỉ có một người đứng tên ký hợp đồng chuyển
nhượng nhà đất đó cho người khác, người còn lại
không ký tên trong hợp đồng; nếu có đủ căn cứ
xác định bên chuyển nhượng đã nhận đủ số tiền
theo thỏa thuận, người không ký tên trong hợp
đồng biết và cùng sử dụng tiền chuyển nhượng
nhà đất; bên nhận chuyển nhượng nhà đất đã
nhận và quản lý, sử dụng nhà đất đó công khai;
người không ký tên trong hợp đồng biết mà không
có ý kiến phản đối gì.

Trường hợp này phải xác định là người đó
đồng ý với việc chuyển nhượng nhà đất.

ÁN LỆ 04/2016/AL VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN
NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP
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Trong vụ án tranh chấp di sản thừa kế, có đương sự
thuộc diện được hưởng một phần di sản thừa kế và có
công sức đóng góp vào việc quản lý, tôn tạo di sản thừa
kế nhưng không đồng ý việc chia thừa kế (vì cho rằng đã
hết thời hiệu khởi kiện về thừa kế), không có yêu cầu cụ
thể về việc xem xét công sức đóng góp của họ vào việc
quản lý, tôn tạo di sản thừa kế.

Nếu Tòa án quyết định việc chia thừa kế cho
các thừa kế thì phải xem xét về công sức
đóng góp của họ vì yêu cầu không chia thừa
kế đối với di sản thừa kế lớn hơn yêu cầu
xem xét về công sức.

ÁN LỆ SỐ 05/2016/AL VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP DI SẢN
THỪA KẾ

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP
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Trong vụ án tranh chấp thừa kế có người thuộc
diện thừa kế ở nước ngoài, nếu Tòa án đã thực
hiện ủy thác tư pháp, thu thập chứng cứ theo
đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn không
xác định được địa chỉ của những người đó.

Tòa án vẫn giải quyết yêu cầu của nguyên đơn; nếu
xác định được di sản thừa kế, diện hàng thừa kế và
người để lại di sản thừa kế không có di chúc thì giải
quyết việc chia thừa kế cho nguyên đơn theo quy
định của pháp luật; phần tài sản thừa kế của những
người vắng mặt, không xác định được địa chỉ sẽ
tạm giao cho những người sống trong nước quản lý
để sau này giao lại cho những thừa kế vắng mặt.

ÁN LỆ SỐ 06/2016/AL VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP THỪA KẾ

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP
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Hợp đồng mua bán nhà được lập thành văn bản
trước ngày 01-7-1991, có chữ ký của bên bán, ghi rõ
bên bán đã nhận đủ tiền, bên mua tuy chưa ký tên
trên hợp đồng nhưng là người giữ hợp đồng và đã
quản lý, sử dụng nhà ở ổn định trong thời gian dài
mà bên bán không có tranh chấp đòi tiền mua nhà.

Trường hợp này, hợp đồng có giá trị xác
định bên mua đã trả đủ tiền cho bên bán và
ý chí của bên mua đồng ý với hợp đồng
mua bán nhà đó, hợp đồng mua bán nhà
được công nhận.

ÁN LỆ SỐ 07/2016/AL VỀ CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG MUA
BÁN NHÀ TRƯỚC NGÀY 01/7/1991

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP
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Trong hợp đồng tín dụng, các bên có
thỏa thuận về lãi suất cho vay, gồm: lãi
suất cho vay trong hạn, lãi suất nợ quá
hạn, việc điều chỉnh lãi suất cho vay
theo từng thời kỳ của Ngân hàng, tổ
chức tín dụng cho vay mà đến thời điểm
xét xử sơ thẩm khách hàng vay chưa
thanh toán, hoặc thanh toán không đủ
số tiền nợ gốc, lãi theo hợp đồng tín
dụng.

Trường hợp này, khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho
Ngân hàng, tổ chức tín dụng khoản tiền nợ gốc chưa thanh
toán, tiền lãi trên nợ gốc trong hạn (nếu có), lãi nợ quá hạn của
số tiền gốc chưa thanh toán theo mức lãi suất mà các bên
thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh toán xong
khoản nợ gốc này. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc
điều chỉnh mức lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của ngân
hàng, tổ chức tín dụng cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay
phải tiếp tục thanh toán theo quyết định của Tòa án cũng sẽ
được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của
Ngân hàng, tổ chức tín dụng cho vay.

ÁN LỆ SỐ 08/2016/AL VỀ XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT, VIỆC ĐIỀU CHỈNH
LÃI SUẤT TRONG HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG KỂ TỪ NGÀY TIẾP THEO

CỦA NGÀY XÉT XỬ SƠ THẨM

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP



TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP
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ÁN LỆ SỐ 09/2016/AL VỀ XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT NỢ QUÁ HẠN TRUNG BÌNH TRÊN THỊ
TRƯỜNG VÀ VIỆC TRẢ LÃI TRÊN SỐ TIỀN PHẠT VI PHẠM, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

1. Hợp đồng mua bán hàng hóa bị vi phạm do bên
bán không giao hoặc không giao đủ hàng cho bên
mua, dẫn đến việc bên bán có nghĩa vụ hoàn trả
số tiền ứng trước và tiền lãi do chậm thanh toán.

2. Hợp đồng mua bán hàng hóa có phát sinh
nghĩa vụ trả tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt
hại.

1. Trường hợp này, tiền lãi do chậm thanh toán
được tính theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên
thị trường bằng mức lãi suất nợ quá hạn trung
bình của ít nhất ba Ngân hàng tại địa phương tại
thời điểm thanh toán (xét xử sơ thẩm), trừ trường
hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy
định khác.

2. Trường hợp này, người có nghĩa vụ trả tiền phạt
vi phạm, bồi thường thiệt hại không phải trả lãi
trên số tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại
đó.
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Quyết định về việc phê duyệt phương án hỗ trợ và
tái định cư của Ủy ban nhân dân tỉnh có nội dung
dẫn chiếu đến văn bản khác mà văn bản đó có
nội dung tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích
của người khởi kiện.

Trường hợp này, nội dung của văn bản được
dẫn chiếu thuộc quyết định hành chính và
quyết định hành chính đó là đối tượng khởi
kiện vụ án hành chính.

ÁN LỆ SỐ 10/2016/AL VỀ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH LÀ ĐỐI
TƯỢNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP
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ÁN LỆ SỐ 11/2017/AL VỀ CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT MÀ TRÊN ĐẤT CÓ TÀI SẢN KHÔNG THUỘC SỞ HỮU CỦA BÊN THẾ CHẤP

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

1. Một bên thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản
gắn liền với đất thuộc sở hữu của mình để bảo
đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự nhưng trên đất
còn có tài sản thuộc sở hữu của người khác; hình
thức và nội dung của hợp đồng phù hợp với quy
định của pháp luật.

1. Trường hợp này, Tòa án phải xác định hợp
đồng thế chấp có hiệu lực pháp luật.

2. Bên thế chấp và bên nhận thế chấp thỏa thuận
bên nhận thế chấp được bán tài sản bảo đảm là
quyền sử dụng đất mà trên đất có nhà không
thuộc sở hữu của người sử dụng đất.

2. Trường hợp này, khi giải quyết Tòa án phải
dành cho chủ sở hữu nhà trên đất được quyền ưu
tiên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó
nếu họ có nhu cầu.



ÁN LỆ SỐ 12/2017/AL VỀ XÁC ĐỊNH TRƯỜNG HỢP ĐƯƠNG SỰ ĐƯỢC TRIỆU
TẬP HỢP LỆ LẦN THỨ NHẤT SAU KHI TÒA ÁN ĐÃ HOÃN PHIÊN TÒA

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Tòa án đã quyết định hoãn phiên tòa và lý do
hoãn phiên tòa không phải do lỗi của đương sự
(nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ
liên quan) hoặc người đại diện, người bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Phiên
tòa được mở lại nhưng có đương sự hoặc người
đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của đương sự được triệu tập hợp lệ vắng mặt.

Tòa án phải xác định đây là trường hợp đương sự
hoặc người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của đương sự được triệu tập hợp lệ lần
thứ nhất vắng mặt tại phiên tòa.
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ÁN LỆ SỐ 13/2017/AL VỀ HIỆU LỰC THANH TOÁN CỦA THƯ TÍN DỤNG (L/C)
TRONG TRƯỜNG HỢP HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ LÀ CƠ SỞ

CỦA L/C BỊ HỦY BỎ

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có thỏa
thuận phương thức thanh toán bằng thư tín dụng
(L/C), thỏa thuận thực hiện L/C theo tập quán
thương mại quốc tế (Quy tắc thực hành thống
nhất về tín dụng chứng từ lần thứ 6 năm 2007
(UCP 600) của Phòng Thương mại Quốc tế) và
phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của
L/C bị hủy bỏ.

Trường hợp này, Tòa án phải xác định thư tín
dụng (L/C) không bị mất hiệu lực thanh toán vì lý
do hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở
của thư tín dụng (L/C) bị hủy bỏ.
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ÁN LỆ SỐ 14/2017/AL VỀ CÔNG NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG TẶNG
CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT MÀ ĐIỀU KIỆN ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC GHI TRONG

HỢP ĐỒNG

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất không ghi
điều kiện tặng cho nhưng tại các văn bản, tài liệu
khác có liên quan thể hiện các bên đã có thỏa
thuận, thống nhất về điều kiện tặng cho và điều
kiện tặng cho là hợp pháp.

Trường hợp này, Tòa án phải công nhận điều kiện
của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và xác
định hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đó là
hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện.
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ÁN LỆ SỐ 15/2017/AL VỀ CÔNG NHẬN THỎA THUẬN MIỆNG CỦA CÁC
ĐƯƠNG SỰ TRONG VIỆC CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Các đương sự tự nguyện thỏa thuận miệng với
nhau về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông
nghiệp trước ngày 15-10-1993 (ngày Luật Đất
đai năm 1993 có hiệu lực thi hành); đã đăng ký,
kê khai diện tích đất đã đổi và được ghi nhận tại
sổ địa chính; đã trực tiếp canh tác, sử dụng ổn
định, liên tục, lâu dài.

Trường hợp này, Tòa án phải công nhận thỏa
thuận miệng của các đương sự về việc chuyển đổi
quyền sử dụng đất nông nghiệp đó để xác định
các đương sự có quyền sử dụng diện tích đất đã
đổi.
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ÁN LỆ SỐ 16/2017/AL VỀ CÔNG NHẬN HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀ DI SẢN THỪA KẾ DO MỘT TRONG CÁC ĐỒNG

THỪA KẾ CHUYỂN NHƯỢNG

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Di sản thừa kế là bất động sản đã được một trong
các đồng thừa kế chuyển nhượng. Các đồng thừa
kế khác biết và không phản đối việc chuyển
nhượng đó. Số tiền nhận chuyển nhượng đã được
dùng để lo cuộc sống của các đồng thừa kế. Bên
nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp này, Tòa án phải công nhận hợp đồng
chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hợp pháp
và diện tích đất đã chuyển nhượng không còn
trong khối di sản để chia thừa kế mà thuộc quyền
sử dụng của bên nhận chuyển nhượng.
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ÁN LỆ SỐ 17/2018/AL VỀ TÌNH TIẾT “CÓ TÍNH CHẤT CÔN ĐỒ” TRONG TỘI
“GIẾT NGƯỜI” CÓ ĐỒNG PHẠM

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Trong vụ án có đồng phạm, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ
trong sinh hoạt, các đồng phạm đã rủ nhau đánh
dằn mặt bị hại.
Khi thực hiện tội phạm, người thực hành dùng mã
tấu chém liên tiếp vào vùng đầu, mặt, chân, tay
của bị hại; việc bị hại không chết là ngoài ý muốn
chủ quan của người thực hành.
Người xúi giục không có mặt khi người thực hành
thực hiện tội phạm, không biết việc người thực
hành sử dụng mã tấu chém vào những vùng
trọng yếu trên cơ thể bị hại nhưng đã để mặc cho
hậu quả xảy ra.

Trường hợp này, người thực hành phải bị truy cứu
trách nhiệm hình sự về tội Giết người với tình tiết
định khung là "Có tính chất côn đồ". Người xúi dục
bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người
nhưng không bị áp dụng tình tiết định khung "Có
tính chất côn đồ".
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ÁN LỆ SỐ 18/2018/AL VỀ HÀNH VI GIẾT NGƯỜI ĐANG THI HÀNH CÔNG VỤ
TRONG TỘI “GIẾT NGƯỜI”

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Bị cáo bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để
xử lý vi phạm nhưng không chấp hành mà điều
khiển xe đâm thẳng vào cảnh sát giao thông. Khi
cảnh sát giao thông bám vào cọng gương chiếu
hậu của xe, bị cáo tiếp tục điều khiển xe chạy với
tốc độ cao, bất ngờ đánh lái sát giải phân cách
nhằm hất cảnh sát giao thông xuống đường.
Cảnh sát giao thông rơi khỏi xe, va vào giải phân
cách cứng giữa đường, bị đa chấn thương.

Trường hợp này, Bị cáo phải bị truy cứu trách
nhiệm hình sự về tội Giết người với tình tiết định
khung là "Giết người đang thi hành công vụ".
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ÁN LỆ SỐ 19/2018/AL VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN BỊ CHIẾM ĐOẠT TRONG
TỘI “THAM Ô TÀI SẢN”

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Bị cáo lợi dụng sơ hở trong quản lý của ngân
hàng, nhiều lần trực tiếp làm thủ tục rút và chi tiền
tiết kiệm từ quỹ của chi nhánh ngân hàng do bị
cáo quản lý nhưng thực tế không chi trả cho bất
kỳ ai mà bị cáo đã sử dụng số tiền này.
Quá trình điều tra bị cáo đã khắc phục được một
phần số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt.

Trường hợp này, bị cáo phải bị truy cứu trách
nhiệm hình sự về tội Tham ô tài sản.
Giá trị tài sản mà bị cáo chiếm đoạt phải xác định
là toàn bộ số tiền mà bị cáo làm thủ tục rút và chi
tiền tiết kiệm khống từ quỹ của chi nhánh ngân
hàng (bao gồm cả số tiền bị cáo đã khắc phục
trong quá trình điều tra).
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ÁN LỆ SỐ 20/2018/AL VỀ XÁC LẬP QUAN HỆ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG SAU
KHI HẾT THỜI GIAN THỬ VIỆC

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Người sử dụng lao động có thư mời làm việc với
nội dung xác định loại hợp đồng lao động và thời
gian thử việc. Người lao động đã thử việc theo
đúng thời gian thử việc trong thư mời làm việc.
Hết thời gian thử việc, người lao động vẫn tiếp tục
làm việc mà người sử dụng lao động và người lao
động không có thoả thuận nào khác.

Trường hợp này, phải xác định người lao động và
người sử dụng lao động đã xác lập quan hệ hợp
đồng lao động.
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ÁN LỆ SỐ 21/2018/AL VỀ LỖI VÀ THIỆT HẠI TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƠN
PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI SẢN

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Hợp đồng cho thuê tài sản có thời hạn, không có
thỏa thuận về điều kiện chấm dứt hợp đồng. Bên
thuê chấm dứt hợp đồng trước thời hạn nhưng
không được bên cho thuê đồng ý.
Thời gian từ khi bên thuê có văn bản thông báo
đến khi chấm dứt hợp đồng quá ngắn dẫn đến
bên cho thuê không thể có hợp đồng khác thay
thế ngay trong thời gian còn lại của hợp đồng
thuê.
Bên cho thuê yêu cầu bên thuê phải thanh toán
tiền thuê tài sản trong thời gian còn lại của hợp
đồng.

Trường hợp này, phải xác định bên thuê có lỗi và
phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại gây ra cho
bên cho thuê. Thiệt hại thực tế cần xem xét là
khoản tiền cho thuê phương tiện trong thời gian
còn lại của hợp đồng.
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ÁN LỆ SỐ 22/2018/AL VỀ KHÔNG VI PHẠM NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN
TÌNH TRẠNG BỆNH LÝ TRONG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, quy tắc bảo hiểm,
đơn yêu cầu bảo hiểm có yêu cầu không rõ ràng
về việc kê khai tình trạng bệnh lý của người được
bảo hiểm. Thông tin được yêu cầu kê khai không
phải là căn cứ quyết định việc các bên xác lập hợp
đồng bảo hiểm nhân thọ.

Trường hợp này, phải xác định người mua bảo
hiểm không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin
khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, đơn yêu cầu bảo
hiểm.
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ÁN LỆ SỐ 23/2018/AL VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ
KHI BÊN MUA BẢO HIỂM KHÔNG ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM DO LỖI CỦA DOANH

NGHIỆP BẢO HIỂM

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ thể hiện người
mua bảo hiểm lựa chọn hình thức thu phí bảo
hiểm là tại địa chỉ nhà của bên mua bảo hiểm.
Đến thời hạn đóng phí bảo hiểm và trong thời
gian gia hạn đóng phí, nhân viên doanh nghiệp
bảo hiểm không đến thu phí của người mua bảo
hiểm.

Trường hợp này, phải xác định người mua bảo
hiểm không có lỗi trong việc chưa đóng phí bảo
hiểm. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ không bị mất
hiệu lực vì lý do bên mua bảo hiểm không đóng
phí bảo hiểm trong thời hạn theo thỏa thuận.
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ÁN LỆ SỐ 24/2018/AL VỀ DI SẢN THỪA KẾ CHUYỂN THÀNH TÀI SẢN THUỘC
QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG HỢP PHÁP CỦA CÁ NHÂN

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Nhà, đất là tài sản chung của vợ chồng mà một
người chết trước. Người còn lại và các thừa kế của
người chết trước đã thống nhất phân chia nhà,
đất. Thỏa thuận phân chia không vi phạm quyền
lợi của bất cứ thừa kế nào.
Việc phân chia nhà, đất đã được thực hiện trên
thực tế và đã được điều chỉnh trên sổ sách giấy tờ
về đất đai. Sau khi người còn lại chết mới phát
sinh tranh chấp.

Trường hợp này, phải xác định nhà, đất đó đã
chuyển thành quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp
pháp của các cá nhân. Những người này chỉ có
quyền khởi kiện đòi lại nhà, đất được chia đang bị
người khác chiếm hữu, sử dụng bất hợp pháp mà
không có quyền yêu cầu chia di sản thừa kế là
nhà, đất.
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ÁN LỆ SỐ 25/2018/AL VỀ KHÔNG PHẢI CHỊU PHẠT CỌC VÌ LÝ DO
KHÁCH QUAN

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Hợp đồng đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng
mua bán nhà có thỏa thuận trong một thời hạn
nhất định bên nhận đặt cọc phải hoàn tất các thủ
tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu
nhà, nếu vi phạm thì phải chịu phạt cọc.
Hết thời hạn theo thỏa thuận, bên nhận đặt cọc
chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu
nhà do nguyên nhân từ phía cơ quan nhà nước có
thẩm quyền.

Trường hợp này, phải xác định việc bên nhận đặt
cọc không thể thực hiện đúng cam kết là do khách
quan và bên nhận đặt cọc không phải chịu phạt
cọc.
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ÁN LỆ SỐ 26/2018/AL VỀ XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU TÍNH THỜI HIỆU
VÀ THỜI HIỆU YÊU CẦU CHIA DI SẢN THỪA KẾ LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Người để lại di sản thừa kế là bất động sản chết
trước ngày công bố Pháp lệnh Thừa kế ngày 30-
8-1990. Tại thời điểm Tòa án xét xử sơ thẩm, Bộ
luật Dân sự số 91/2015/QH13 đang có hiệu lực
pháp luật.

Trường hợp này, phải xác định thời điểm bắt đầu
tính thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là ngày
công bố Pháp lệnh Thừa kế ngày 30-8-1990. Thời
hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế được xác định
theo quy định của Bộ luật Dân sự số
91/2015/QH13.
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ÁN LỆ SỐ 27/2019/AL VỀ THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH LIÊN
QUAN ĐẾN NHÀ ĐẤT MÀ NHÀ NƯỚC ĐÃ QUẢN LÝ, BỐ TRÍ SỬ DỤNG TRONG
QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHÀ ĐẤT VÀ CHÍNH SÁCH

CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRƯỚC NGÀY 01/7/1991

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Người khởi kiện khởi kiện quyết định hành chính
có nội dung không chấp nhận việc đòi lại nhà đất
mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá
trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất
và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan
đến nhà đất trước ngày 01-7-1991 theo quy định
tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26-11-
2003 của Quốc hội mà quyết định đó đã được ban
hành đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự thủ tục.

Trường hợp này, Tòa án phải thụ lý để giải quyết
theo hướng bác yêu cầu khởi kiện.
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ÁN LỆ SỐ 28/2019/AL VỀ TỘI “GIẾT NGƯỜI TRONG TRẠNG THÁI TINH THẦN
BỊ KÍCH ĐỘNG MẠNH”

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Bị hại đã thực hiện một chuỗi hành vi trái pháp
luật tấn công bị cáo liên tục, kéo dài làm cho bị
cáo bị ức chế tâm lý, kích động về tinh thần. Trong
trạng thái bị mất khả năng tự chủ, bị cáo dùng
dao đâm bị hại nhằm thoát khỏi sự tấn công. Bị
cáo không nhận thức hết được tính chất và mức
độ nguy hiểm của hành vi mà mình đã thực hiện.
Hậu quả dẫn đến bị hại chết.

Trường hợp này, bị cáo phải bị truy cứu trách
nhiệm hình sự về tội “Giết người trong trạng thái
tinh thần bị kích động mạnh”
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ÁN LỆ SỐ 29/2019/AL VỀ TÀI SẢN BỊ CHIẾM ĐOẠT TRONG TỘI
“CƯỚP TÀI SẢN”

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Bị cáo có hành vi dùng vũ lực tấn công bị hại, làm
bị hại lâm vào tình trạng không thế chống cự được
nhằm mục đích không trả số tiền mà bị cáo có
nghĩa vụ phải thanh toán cho bị hại.

Trường hợp này, bị cáo phải bị truy cứu trách
nhiệm hình sự về tội “Cướp tài sản”.
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ÁN LỆ SỐ 30/2020/AL VỀ HÀNH VI CỐ Ý ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO
THÔNG CHÈN LÊN BỊ HẠI SAU KHI XẢY RA TAI NẠN GIAO THÔNG

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Sau khi gây ra tai nạn giao thông cho bị hại, bị
cáo dừng xe xuống kiểm tra thấy bị hại nằm dưới
gầm xe ô tô, không xác định được bị hại còn sống
hay đã chết, bị cáo tiếp tục điều khiển xe chèn lên
người bị hại. Hậu quả là bị hại chết.

Trường hợp này, bị cáo phải bị truy cứu trách
nhiệm hình sự về tội “Giết người”.
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ÁN LỆ SỐ 31/2020/AL VỀ XÁC ĐỊNH QUYỀN THUÊ NHÀ, MUA NHÀ THUỘC
SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/CP NGÀY 05-7-1994 CỦA

CHÍNH PHỦ LÀ QUYỀN TÀI SẢN

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Cá nhân thuộc diện được mua nhà ở thuộc sở hữu
của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05-
7-1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh
nhà ở mà khi còn sống, người đó chưa làm thủ tục
mua hóa giá nhà theo quy định của pháp luật.

Trường hợp này, phải xác định quyền thuê nhà,
mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước là quyền tài
sản và được chuyển giao cho các thừa kế của
người đó.
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ÁN LỆ SỐ 32/2020/AL VỀ TRƯỜNG HỢP ĐẤT DO CÁ NHÂN KHAI PHÁ
NHƯNG SAU ĐÓ XUẤT CẢNH ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI VÀ NGƯỜI KHÁC ĐÃ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ỔN ĐỊNH, LÂU DÀI

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Đất có nguồn gốc là do cá nhân khai phá nhưng
sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người
khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài. Trong
quá trình sử dụng đất, người này đã tôn tạo đất,
xây dựng nhà ổn định, đăng ký kê khai và được
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp này, phải xác định cá nhân khai phá
đất không còn quyền sử dụng đất hợp pháp nên
việc yêu cầu đòi lại quyền sử dụng đất là không
có cơ sở để chấp nhận.
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ÁN LỆ SỐ 33/2020/AL VỀ TRƯỜNG HỢP CÁ NHÂN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO
ĐẤT NHƯNG KHÔNG SỬ DỤNG MÀ ĐỂ NGƯỜI KHÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ỔN

ĐỊNH, LÂU DÀI

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Cá nhân được Nhà nước cấp đất nhưng không sử
dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định,
lâu dài từ khi được giao đất. Trong quá trình sử
dụng đất, người này đã tôn tạo đất, xây dựng nhà
ở ổn định, đăng ký kê khai quyền sử dụng đất mà
người được cấp đất không có ý kiến gì.

Trường hợp này, Tòa án không chấp nhận yêu
cầu đòi lại quyền sử dụng đất.
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ÁN LỆ SỐ 34/2020/AL VỀ QUYỀN LẬP DI CHÚC ĐỊNH ĐOẠT GIÁ TRỊ BỒI
THƯỜNG VỀ ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẤT BỊ NHÀ NƯỚC THU HỒI CÓ BỒI

THƯỜNG

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Quyền sử dụng đất do cá nhân tạo lập hợp pháp
mà khi người đó còn sống, Nhà nước đã có quyết
định thu hồi đất và việc thu hồi đất đó thuộc
trường hợp được bồi thường.

Trường hợp này, phải xác định giá trị quyền sử
dụng đất bị thu hồi được bảo đảm bằng giá trị bồi
thường nên người có đất bị thu hồi có quyền lập di
chúc định đoạt giá trị bồi thường đó.
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ÁN LỆ SỐ 35/2020/AL VỀ NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐI ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC
NGOÀI GIAO LẠI ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO NGƯỜI Ở TRONG NƯỚC SỬ DỤNG

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài
đã giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong
nước sử dụng; người ở trong nước đã sử dụng đất
đó ổn định, lâu dài và được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất.

Trường hợp này, phải xác định người ở trong nước
có quyền sử dụng đất hợp pháp, Tòa án không
chấp nhận yêu cầu đòi lại quyền sử dụng đất.
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ÁN LỆ SỐ 36/2020/AL VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT KHI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ THU HỒI, HỦY

BỎ

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất tuân thủ
quy định của pháp luật nhưng sau đó giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ do sai
sót về diện tích đất và trình tự, thủ tục cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc thu hồi, hủy
bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không
làm mất đi quyền sử dụng đất hợp pháp của
người sử dụng đất.

Trường hợp này, phải xác định hợp đồng thế chấp
quyền sử dụng đất có hiệu lực pháp luật.
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ÁN LỆ SỐ 37/2020/AL VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÀI SẢN
TRONG TRƯỜNG HỢP BÊN MUA BÀO HIỂM ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM SAU KHI

KẾT THÚC THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm theo
thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm tài sản, bên
mua bảo hiểm mới đóng phí bảo hiểm cho doanh
nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm không
có ý kiến gì, không có văn bản thông báo cho bên
mua bảo hiểm về việc chấm dứt hợp đồng mà vẫn
nhận phí bảo hiểm, xuất hóa đơn giá trị gia tăng
và báo cáo thuế về khoản tiền đóng phí bảo hiểm.
Sau đó, sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Trường hợp này, hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực
thi hành, doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu trách
nhiệm bồi thường thiệt hại cho người được bảo
hiểm.
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ÁN LỆ SỐ 38/2020/AL VỀ VIỆC KHÔNG THỤ LÝ YÊU CẦU ĐÒI TÀI SẢN ĐÃ
ĐƯỢC PHÂN CHIA BẰNG BẢN ÁN CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Sau khi tài sản là quyền sở hữu nhà và quyền sử
dụng đất đã được phân chia bằng bản án, quyết
định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án thì có
người khác (không phải là đương sự trong vụ án
đó) khởi kiện đòi quyền sở hữu nhà và quyền sử
dụng đất đó.

Trường hợp này, Tòa án không thụ lý vụ án mới.
Người có yêu cầu đòi quyền sở hữu nhà và quyền
sử dụng đất thông báo bằng văn bản cho người
có thẩm quyền xem xét lại bản án, quyết định đã
có hiệu lực pháp luật của Tòa án theo thủ tục
giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo quy định của
pháp luật.
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ÁN LỆ SỐ 39/2020/AL VỀ XÁC ĐỊNH GIAO DỊCH DÂN SỰ CÓ ĐIỀU KIỆN VÔ
HIỆU DO ĐIỀU KIỆN KHÔNG THỂ XẢY RA

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Người thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (bên
bán) cam kết sau khi mua hóa giá nhà của nhà
nước sẽ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà cho
bên mua. Bên bán đã nhận tiền và giao nhà cho
bên mua nhưng sau đó Nhà nước không hóa giá
và không công nhận quyền sở hữu nhà.

Trường hợp này, phải xác định hợp đồng chuyển
nhượng quyền sở hữu nhà là giao dịch dân sự có
điều kiện nhưng vô hiệu do điều kiện của hợp
đồng không thể xảy ra.
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ÁN LỆ SỐ 40/2021/AL VỀ CÔNG NHẬN VIỆC CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT TRÊN THỰC TẾ

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Các bên chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực
tế, không có thỏa thuận bằng văn bản; các bên
đã sử dụng đất ổn định, lâu dài, không có tranh
chấp, đã đăng ký, kê khai và được cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất nhận
chuyển đổi.

Trường hợp này, phải công nhận việc chuyển đổi
quyền sử dụng đất trên thực tế; các bên có quyền
sử dụng đất đối với diện tích đất đã chuyển đổi.
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ÁN LỆ SỐ 41/2021/AL VỀ CHẤM DỨT HÔN NHÂN THỰC TẾ

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng,
không đăng ký kết hôn nhưng sau đó họ không
còn chung sống với nhau và trước khi Luật Hôn
nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực, có người
chung sống với nhau như vợ chồng với người
khác. Quan hệ hôn nhân đầu tiên và quan hệ hôn
nhân thứ hai đều là hôn nhân thực tế.

Trường hợp này, phải xác định hôn nhân thực tế
đầu tiên đã chấm dứt.
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ÁN LỆ SỐ 42/2021/AL VỀ QUYỀN LỰA CHỌN TÒA ÁN GIẢI QUYẾT TRANH
CHẤP CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP HỢP ĐỒNG THEO MẪU

CÓ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Trong hợp đồng theo mẫu giao kết với người tiêu
dùng có điều khoản lựa chọn Trọng tài nước ngoài
để giải quyết tranh chấp. Khi xảy ra tranh chấp,
người tiêu dùng khởi kiện ra Tòa án Việt Nam.

Trường hợp này, phải xác định người tiêu dùng
không lựa chọn trọng tài và có quyền lựa chọn
Tòa án Việt Nam giải quyết
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ÁN LỆ SỐ 43/2021/AL VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TRONG
TRƯỜNG HỢP TÀI SẢN THẾ CHẤP LÀ NHÀ ĐẤT DO BÊN THẾ CHẤP NHẬN
CHUYỂN NHƯỢNG TỪ NGƯỜI KHÁC NHƯNG CHƯA THANH TOÁN ĐỦ TIỀN

CHO BÊN BÁN

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và
quyền sử dụng đất ở đã được công chứng, bên
mua đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu
nhà ở và quyền sử dụng đất ở nhưng mới thanh
toán được một phần tiền mua nhà đất; các bên
chưa thực hiện việc giao nhận nhà. Bên mua thế
chấp nhà đất cho Ngân hàng, có đăng ký thế
chấp theo đúng quy định của pháp luật; bên bán
biết và đồng ý để bên mua thế chấp nhà đất
nhưng sau đó lại có yêu cầu hủy hợp đồng chuyển
nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng
đất ở.

Trường hợp này, phải xác định hợp đồng thế chấp
có hiệu lực pháp luật, không chấp nhận yêu cầu
hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở
và quyền sử dụng đất ở.
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ÁN LỆ SỐ 44/2021/AL1 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HIỆU KHỞI KIỆN ĐỐI VỚI
YÊU CẦU PHẢN TỐ

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Trong vụ án dân sự, bị đơn có yêu cầu phản tố đối
với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan có yêu cầu độc lập.

Trường hợp này, Tòa án phải xác định yêu cầu
phản tố của bị đơn chính là yêu cầu khởi kiện và
phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về
thời hiệu khởi kiện.
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ÁN LỆ SỐ 45/2021/AL VỀ XÁC ĐỊNH BỊ CÁO PHẠM TỘI “GIẾT NGƯỜI” THUỘC
TRƯỜNG HỢP “PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT”

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Bị cáo cố ý thực hiện hành vi nhằm tước đoạt tính
mạng của bị hại, bị hại bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ
là 100%.

Trường hợp này, Tòa án phải xác định là hậu quả
chết người chưa xảy ra, bị cáo phải chịu trách
nhiệm hình sự về tội “Giết người” thuộc trường
hợp “Phạm tội chưa đạt”.
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ÁN LỆ SỐ 46/2021/AL VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG HÌNH
PHẠT “ĐỐI VỚI TRẺ EM MÀ NGƯỜI PHẠM TỘI CÓ TRÁCH NHIỆM GIÁO DỤC”

TRONG TỘI “DÂM Ô ĐỐI VỚI TRẺ EM”

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Bị cáo là giáo viên nơi bị hại là trẻ em theo học,
không trực tiếp giảng dạy bị hại, có hành vi dâm ô
đối với bị hại.

Trường hợp này, Tòa án phải xác định bị cáo
phạm tội “Dâm ô đối với trẻ em” theo điểm c
khoản 2 Điều 116 Bộ luật Hình sự năm 1999 với
tình tiết định khung hình phạt “Đối với trẻ em mà
người phạm tội có trách nhiệm giáo dục” (tương
ứng điểm d khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự
năm 2015 về tội “Dâm ô đối với người dưới 16
tuổi” với tình tiết định khung hình phạt “Đối với
người mà người phạm tội có trách nhiệm giáo
dục”).
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ÁN LỆ SỐ 47/2021/AL VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TỘI DANH TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ
CÁO DÙNG HUNG KHÍ NGUY HIỂM ĐÂM VÀO VÙNG TRỌNG YẾU CỦA CƠ

THỂ BỊ HẠI

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Bị cáo dùng dao là hung khí nguy hiểm đâm vào
vùng bụng của bị hại là vùng trọng yếu của cơ thể
con người. Bị hại không chết là ngoài ý muốn chủ
quan của bị cáo.

Trường hợp này, Tòa án phải xác định bị cáo chịu
trách nhiệm hình sự về tội “Giết người”.
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ÁN LỆ SỐ 48/2021/AL VỀ TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ NỘP
LẠI TIỀN THU LỢI BẤT CHÍNH

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Bị can, bị cáo nộp lại tiền thu lợi bất chính từ hành
vi phạm tội.

Trường hợp này, Tòa án phải xác định bị cáo được
hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo
khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999
(tương ứng với khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự
năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017).
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ÁN LỆ SỐ 49/2021/AL VỀ XÁC ĐỊNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BAN HÀNH
KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành quyết định
hành chính giải quyết tranh chấp đất đai mà
tranh chấp đó liên quan đến hợp đồng về quyền
sử dụng đất.

Trường hợp này, Tòa án phải xác định tranh chấp
hợp đồng về quyền sử dụng đất thuộc thẩm
quyền giải quyết của Tòa án; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân ban hành quyết định hành chính giải
quyết tranh chấp đất đai là không đúng thẩm
quyền.
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ÁN LỆ SỐ 50/2021/AL VỀ QUYỀN KHỞI KIỆN VỤ ÁN ĐÒI LẠI TÀI SẢN CỦA
NGƯỜI ĐƯỢC GIAO TÀI SẢN THEO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC

PHÁP LUẬT

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa
án giải quyết việc phân chia tài sản nhưng bản
án, quyết định này chưa được thi hành do người
được thi hành án không yêu cầu thi hành án và
chưa nhận tài sản trên thực tế. Khi hết thời hiệu
yêu cầu thi hành án, người được Tòa án giao tài
sản mới có tranh chấp đòi lại tài sản được giao
theo bản án, quyết định nêu trên.

Trường hợp này, Tòa án phải xác định người đã
được giao tài sản theo bản án, quyết định đã có
hiệu lực pháp luật của Tòa án có quyền khởi kiện
đòi lại tài sản.
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ÁN LỆ SỐ 51/2021/AL VỀ XÁC ĐỊNH QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐỂ
XE Ô TÔ CỦA NHÀ CHUNG CƯ

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Khu vực để xe ô tô của chung cư được xây dựng
theo quy chuẩn và không được phân bổ vào giá
bán căn hộ trong hợp đồng mua bán căn hộ
chung cư.

Trường hợp này, Tòa án phải xác định khu vực để
xe ô tô của chung cư thuộc quyền sở hữu riêng
của chủ đầu tư.
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ÁN LỆ SỐ 52/2021/AL VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT KHI CHƯA ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được lập
thành văn bản đã được công chứng, chứng thực;
bên được tặng cho chưa đăng ký quyền sử dụng
đất do trở ngại khách quan thì bên tặng cho tài
sản chết.

Trường hợp này, phải xác định hợp đồng tặng cho
quyền sử dụng đất có hiệu lực pháp luật.
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ÁN LỆ SỐ 53/2022/AL VỀ VIỆC HỦY VIỆC KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng trước
ngày 03/01/1987 (ngày Luật Hôn nhân và gia
đình 1986 có hiệu lực), không đăng ký kết hôn, có
tổ chức lễ cưới và có thời gian chung sống tại Việt
Nam. Sau đó, hai bên ra nước ngoài sinh sống và
phát sinh mâu thuẫn.
Khi chưa giải quyết ly hôn thì một bên đăng ký kết
hôn với người khác tại cơ quan nhà nước có thẩm
quyền của Việt Nam.

Trường hợp này, Toà án phải xác định quan hệ
hôn nhân đầu tiên là hôn nhân thực tế. Khi chưa
chấm dứt quan hệ hôn nhân thực tế mà một bên
đăng ký kết hôn với người khác tại cơ quan nhà
nước có thẩm quyền ở Việt Nam thì việc kết hôn
này là trái pháp luật. Tòa án chấp nhận yêu cầu
hủy việc kết hôn trái pháp luật.
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ÁN LỆ SỐ 54/2022/AL VỀ XÁC ĐỊNH QUYỀN NUÔI CON DƯỚI 36 THÁNG TUỔI
TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI MẸ KHÔNG TRỰC TIẾP CHĂM SÓC, NUÔI

DƯỠNG, GIÁO DỤC CON

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Trong vụ án hôn nhân và gia đình có tranh chấp
về quyền nuôi con dưới 36 tháng tuổi; người mẹ tự
ý bỏ đi từ khi con còn rất nhỏ, không quan tâm
đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo
dục con; người con được người cha nuôi dưỡng,
chăm sóc trong điều kiện tốt và đã quen với điều
kiện, môi trường sống đó.

Trường hợp này, Tòa án phải tiếp tục giao con
dưới 36 tháng tuổi cho người cha trực tiếp nuôi
dưỡng, chăm sóc.
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ÁN LỆ SỐ 55/2022/AL VỀ CÔNG NHẬN HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG VI PHẠM
ĐIỀU KIỆN VỀ HÌNH THỨC

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
được xác lập trước ngày 01/01/2017 chưa được
công chúng/chứng thực nhưng bên nhận chuyển
nhượng đã thực hiện 2/3 nghĩa vụ của mình.

Trường hợp này, Tòa án công nhận hiệu lực của
hợp đồng.
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ÁN LỆ SỐ 56/2022/AL VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DI DỜI MỒ MẢ

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Người chồng chết, người vợ nhờ chôn cất người
chồng trên phần đất của người thân bên nhà
chồng. Sau đó, người vợ muốn di dời phần mộ của
người chồng về đất của gia đình mình thì phát
sinh tranh chấp.

Trường hợp này, Tòa án phải xác định người vợ có
quyền di dời mồ mả của người chồng để quản lý,
chăm sóc.
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ÁN LỆ SỐ 57/2023/AL VỀ HÀNH VI GIAN DỐI NHẰM TIẾP CẬN TÀI SẢN
TRONG TỘI “CƯỚP GIẬT TÀI SẢN”

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Bị cáo dùng thủ đoạn gian dối để người quản lý
tài sản chuyển giao tài sản cho bị cáo, sau đó lợi
dụng sơ hở để nhanh chóng tẩu thoát.

Trường hợp này, bị cáo phải bị truy cứu trách
nhiệm hình sự về tội “Cướp giật tài sản”.
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ÁN LỆ SỐ 58/2023/AL VỀ TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT TẠI ĐIỂM C
KHOẢN 3 ĐIỀU 244 CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Bị cáo có hành vi vận chuyển 05 cá thể hổ và 01
bộ phận không thể tách rời sự sống của cá thể hổ
thứ 06.

Trường hợp này, bị cáo phải bị truy cứu trách
nhiệm hình sự theo quy định tại điểm c khoản 3
Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ
sung năm 2017).
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ÁN LỆ SỐ 59/2023/AL VỀ LỖI CỐ Ý GIÁN TIẾP TRONG VỤ ÁN “GIẾT NGƯỜI”

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Bị cáo dùng hung khí nguy hiểm tấn công bị hại.
Bị hại điều khiển xe mô tô bỏ chạy, bị cáo tiếp tục
truy đuổi làm bị hại lo sợ phải tăng tốc bỏ chạy.
Khi bị hại bị tai nạn thì bị cáo mới dừng việc truy
đuổi. Bị hại tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trường hợp này, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình
sự về tội “Giết người” với lỗi cố ý gián tiếp.
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ÁN LỆ SỐ 60/2023/AL VỀ THỜI HẠN TRẢ THƯỞNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Thể lệ tham gia dự thưởng của công ty xổ số kiến
thiết xác định thời hạn trả thưởng đối với vé số
trúng thưởng được tính theo ngày.

Trường hợp này, Tòa án phải xác định ngày đầu
tiên của thời hạn không được tính mà tính từ ngày
tiếp theo liền kề ngày được xác định theo quy định
tại khoản 2 Điều 147 Bộ luật Dân sự năm 2015;
ngày cuối cùng của thời hạn trả thưởng được xác
định theo quy định tại Điều 148 Bộ luật Dân sự
năm 2015.
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ÁN LỆ SỐ 61/2023/AL VỀ CHẤM DỨT VIỆC NUÔI CON NUÔI KHI CON NUÔI
CHƯA THÀNH NIÊN

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Cha đẻ, mẹ đẻ và cha nuôi, mẹ nuôi thống nhất
giao lại con nuôi chưa thành niên cho cha đẻ, mẹ
đẻ tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng; con nuôi có
nguyện vọng được về sống với cha đẻ, mẹ đẻ và
cha nuôi, mẹ nuôi có yêu cầu chấm dứt việc nuôi
con nuôi.

Trường hợp này, Tòa án phải chấp nhận yêu cầu
chấm dứt việc nuôi con nuôi.
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ÁN LỆ SỐ 62/2023/AL VỀ THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CẤP
DƯỠNG CHO CON CHƯA THÀNH NIÊN TRONG VỤ ÁN TRANH CHẤP VỀ XÁC

ĐỊNH CHA CHO CON

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Sau khi người con được sinh ra, người mẹ khởi
kiện yêu cầu xác định bị đơn là cha đẻ của người
con và yêu cầu bị đơn thực hiện nghĩa vụ cấp
dưỡng cho con chưa thành niên. Tòa án xác định
bị đơn là cha đẻ của người con và có nghĩa vụ cấp
dưỡng cho con.

Trường hợp này, Tòa án phải xác định thời gian
cấp dưỡng cho con chưa thành niên được tính kể
từ khi người con được sinh ra.
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ÁN LỆ SỐ 63/2023/AL VỀ XEM XÉT QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH CÓ LIÊN
QUAN ĐẾN HÀNH VI HÀNH CHÍNH BỊ KHIẾU KIỆN

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Người khởi kiện khiếu kiện quyết định hành chính
và hành vi hành chính có liên quan đến quyết định
hành chính nhưng chỉ có hành vi hành chính còn
thời hiệu khởi kiện.

Trường hợp này, Tòa án phải giải quyết yêu cầu
khởi kiện đối với hành vi hành chính và có quyền
xem xét tính hợp pháp của quyết định hành chính
có liên quan đến hành vi hành chính bị khiếu kiện.
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ÁN LỆ SỐ 64/2023/AL VỀ ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT VÀ TÌNH TIẾT ĐỊNH
KHUNG TĂNG NẶNG “CÓ TỔ CHỨC” TRONG TỘI “BẮT CÓC NHẰM CHIẾM

ĐOẠT TÀI SẢN”
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TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

1. Bị cáo lên kế hoạch, chuẩn bị các công cụ,
phương tiện phạm tội để bắt cóc bị hại nhằm
chiếm đoạt tài sản nhưng chưa chiếm đoạt được
tài sản.

1. Trường hợp này, bị cáo phải bị truy cứu trách
nhiệm hình sự về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài
sản”. Tòa án phải căn cứ vào giá trị tài sản bị cáo
định chiếm đoạt để định khung hình phạt.

2. Trong số các bị cáo có bị cáo là người cầm đầu,
khởi xướng, trực tiếp rủ các bị cáo khác tham gia
việc bắt giữ bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản, lên kế
hoạch, phân công nhiệm vụ cho các bị cáo khác;
giữa các bị cáo có sự cấu kết chặt chẽ, thực hiện
hành vi nhất quán theo sự chỉ đạo của bị cáo cầm
đầu.

2. Trường hợp này, các bị cáo phải bị truy cứu
trách nhiệm hình sự về tội “Bắt cóc nhằm chiếm
đoạt tài sản” với tình tiết định khung tăng nặng
“có tổ chức” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 169
Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm
2017).



ÁN LỆ SỐ 65/2023/AL VỀ TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TỘI
“MUA BÁN NGƯỜI”

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Bị cáo thông qua trung gian đưa ra lời đề nghị với
bị hại về một công việc nên bị hại nhận lời. Sau
đó, bị cáo chuyển giao bị hại cho người khác, buộc
làm công việc trái ý muốn của bị hại nhằm mục
đích kiếm lời.

Trường hợp này, bị cáo phải bị truy cứu trách
nhiệm hình sự về tội “Mua bán người”.
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ÁN LỆ SỐ 66/2023/AL VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TỘI DANH “MUA
BÁN NGƯỜI”

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Bị cáo có hành vi lừa gạt, hứa hẹn về lợi ích với bị
hại làm cho bị hại tin tưởng và tự nguyện theo bị
cáo ra nước ngoài, sau đó bị cáo giao bị hại cho
người khác để nhận tiền.

Trường hợp này, Tòa án phải xác định tội danh
của bị cáo là tội “Mua bán người” mà không phải
tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái
phép”.
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ÁN LỆ SỐ 67/2023/AL VỀ NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN HIỆN VẬT KHI
CHIA TÀI SẢN CHUNG

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Trong vụ án chia tài sản chung là quyền sở hữu
nhà và quyền sử dụng đất, một bên là người cao
tuổi đã tạo lập, quản lý và sử dụng nhà đất ổn
định, lâu dài, có nguyện vọng nhận nhà đất và
thanh toán giá trị phần tài sản của người còn lại
cho người đó. Nhà đất không thể chia được bằng
hiện vật.

Trường hợp này, Tòa án phải quyết định giao nhà
đất cho người cao tuổi và người cao tuổi phải
thanh toán giá trị phần tài sản của người còn lại
cho người đó.
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ÁN LỆ SỐ 68/2023/AL VỀ QUYỀN NHẬN DI SẢN BẰNG HIỆN VẬT LÀ NHÀ
Ở CỦA NGƯỜI THỪA KẾ LÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Người để lại di sản là quyền sở hữu nhà ở và
quyền sử dụng đất chết trước ngày Luật Đất đai
năm 2013 và Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực
pháp luật. Tranh chấp về chia thừa kế tài sản
được Tòa án giải quyết tại thời điểm Luật Đất đai
năm 2013 và Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực
pháp luật.

Trường hợp này, Tòa án áp dụng Luật Đất đai
năm 2013 và Luật Nhà ở năm 2014 để giải quyết.
Trường hợp có người thừa kế là người Việt Nam
định cư ở nước ngoài thì người thừa kế được nhận
di sản bằng hiện vật là nhà ở khi đủ điều kiện
nhận nhà ở theo Luật Nhà ở năm 2014 và di sản
có thể phân chia bằng hiện vật.
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ÁN LỆ SỐ 69/2023/AL VỀ THẨM QUYỀN CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG

TIN VÀ KHÔNG CẠNH TRANH

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Người lao động và người sử dụng lao động ký kết
thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh
tranh về việc sau khi chấm dứt hợp đồng lao
động, người lao động không được làm công việc
tương tự hoặc công việc cạnh tranh với người sử
dụng lao động trong thời hạn nhất định, nếu có
tranh chấp sẽ giải quyết bằng Trọng tài thương
mại.

Trường hợp này, Tòa án phải xác định tranh chấp
về thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh
tranh giữa hai bên là thỏa thuận độc lập với hợp
đồng lao động, thuộc thẩm quyền giải quyết của
Trọng tài thương mại.
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ÁN LỆ SỐ 70/2023/AL VỀ VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI
VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

TÌNH HUỐNG GIẢI PHÁP

Người lao động và người sử dụng lao động ký kết
hợp đồng lao động xác định thời hạn. Trong thời
hạn hợp đồng, người lao động trúng cử Chủ tịch
Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhưng việc ứng
cử và trúng cử là không hợp lệ. Hết thời hạn hợp
đồng, người sử dụng lao động ban hành quyết
định chấm dứt hợp đồng lao động với người lao
động.

Trường hợp này, Tòa án phải xác định người sử
dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với
người lao động là đúng.
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